
Tổng số

Sản 

phẩm 

mới

SP đánh 

giá lại 

SP nâng 

hạng sao

Huyện Tân Yên 32 25 7 0 0

1
Hợp tác xã chế biến thực phẩm 

nông sản Cường Thi
Thôn Đọ, xã Đại Hóa, 

Chè lam truyền thống Đỗ 

Hùng
1 1

2
Hộ kinh doanh Nguyễn Trung 

Quả
Thôn Hợp Tiến, xã Ngọc Vân Dầu lạc Phương Quả 1 1

3
HTX sản xuất, dịch vụ nông 

nghiệp hữu cơ Cao Thượng

Tổ dân phố Trong Hạ, TT 

Cao Thượng
Trà hương thảo HIAN 1 1

4 Trà vối lá nếp QP 1 1

5 Trà ngô bao tử QP 1 1

6
Công ty TNHH Nam Dược 

Trường Hải

Tổ dân phố Ngoài Hạ, TT 

Cao Thượng
Trà tía tô Shanchi 1 1

7
Hợp tác xã sản xuất - kinh doanh 

nông nghiệp Vinh Quang
Thôn Thượng, xã Cao Xá Cà chua bi Vinh Quang 1 1

8 Rượu sâm núi Dành 1 1

Hợp tác xã nông nghiệp Quyên 

Phong

Tổ dân phố Hòa Sơn, TT Cao 

Thượng

Hợp tác xã sâm núi Dành Đức 

Hạnh
Thôn Hậu, xã Liên Chung

Phụ lục 01. Tổng hợp  điều chỉnh sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP năm 2024

(Kèm theo Văn bản số       /UBND-NN ngày      /5/2024 của UBND huyện Tân Yên)

Sản phẩm tham gia Chương trình

TT Tên chủ thế sản xuất Địa chỉ

Ghi 

chú 

(Tiềm 

năng 4 

sao)

Tên sản phẩm 



9 Trà hoa sâm núi dành 1 1

10
Hợp tác xã dịch vụ sản xuất, 

kinh doanh sâm nam núi Dành

Thôn Lãn Tranh 1, xã Liên 

Chung

Trà hoa sâm (sâm nam núi 

dành)
1 1

11
Hợp tác xã dịch vụ sản xuất và 

kinh doanh sâm núi dành LC
Thôn Hậu, xã Liên Chung

Trà túi lọc hoa sâm nam 

núi Dành
1 1

12
Hợp tác xã nem nướng Liên 

Chung
Thôn Hậu, xã Liên Chung Nem nướng Liên Chung 1 1

13
Công ty TNHH Sâm nam Hòa

Anh

Thôn Lãn Tranh 3, xã Liên

Chung
Rượu sâm nam 1 1

14
Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ

sâm nam núi Dành Liên Chung
Thôn Sấu, xã Liên Chung

Sâm nam núi Dành Kim

Dung (củ tươi)
1 1

15 HTX sâm nam núi Dành Việt 

Lập

Thôn Đông Khoát, xã Việt 

Lập
Trà hoa sâm núi dành 1 1

16 Rượu gạo Hương Việt 1 1

17
Rượu hoa sâm Nam núi 

Dành
1 1

18 Rượu dừa Hương Việt 1 1

19 Hợp tác xã sâm Tân Yên Thôn Um Ngò, xã Việt Lập Trà hoa Sâm núi dành 1 1

20

Hợp tác xã dịch vụ sản xuất, 

kinh doanh sâm nam núi Dành 

Trung Loan

Thôn Đồng Sen, xã Việt Lập
Sâm nam núi dành (củ 

tươi) 
1 1

Hợp tác xã sản xuất kinh doanh 

Hương Việt
Thôn Um Ngò, xã Việt Lập

Hợp tác xã sâm núi Dành Đức 

Hạnh
Thôn Hậu, xã Liên Chung



21 Sâm nam núi dành (khô) 1 1

22
Trà hoa sâm núi dành 

thượng hạng
1 1

23 Hộ kinh doanh Giáp Thị Kiểm Thôn Tân Thể, xã Việt Ngọc Kẹo lạc Bà Kiểm 1 1

24
HTX sản xuất nông nghiệp Anh 

An
Thôn Giữa, xã Tân Trung Dầu lạc Anh An 1 1

25 Bánh Quế Ông Phú vị ổi 1 1

26 Mỳ gạo Hưng Phú sợi phở 1 1

27 Mỳ gạo Hưng Phú sợi bún 1 1

28
Măng lục trúc tươi Lâm 

sinh Ngọc Châu
1 1

29 Măng lục trúc ngâm ớt 1 1

30 Măng lục trúc sấy khô 1 1

31
HTX sản xuất - tiêu thụ sản 

phẩm vú sữa Hợp Đức
Thôn Cửa Sông, xã Hợp Đức Vú sữa Tân Yên 1 1

32
HTX dùng nước và dịch vụ nông 

nghiệp xã Hợp Đức
xã Hơp Đức Ổi lê Hợp Đức 1 1

HTX măng lục trúc lâm sinh 

Ngọc Châu

Thôn Khánh Ninh, xã Ngọc 

Châu

HTX Hưng Phú Thôn Lục Hạ, xã Tân Trung

Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ 

sâm nam núi Dành
Thôn Đồng Sen, xã Việt Lập
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